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4

Lương theo ngạch, bậc 13 332 6001 00000 0 0 163.578.575 163.578.575 163.578.575163.578.575

Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp
đồng

13 332 6051 00000 0 0 15.163.200 15.163.200 15.163.20015.163.200

Phụ cấp chức vụ 13 332 6101 00000 0 0 9.625.100 9.625.100 9.625.1009.625.100

Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc 13 332 6113 00000 0 0 956.000 956.000 956.000956.000

Chi khác 13 332 6299 00000 0 0 3.365.000 3.365.000 3.365.0003.365.000

Bảo hiểm xã hội 13 332 6301 00000 0 0 31.142.141 31.142.141 31.142.14131.142.141

Bảo hiểm y tế 13 332 6302 00000 0 0 5.495.673 5.495.673 5.495.6735.495.673

Kinh phí công đoàn 13 332 6303 00000 0 0 3.663.782 3.663.782 3.663.7823.663.782

Bảo hiểm thất nghiệp 13 332 6304 00000 0 0 1.831.891 1.831.891 1.831.8911.831.891

Các khoản đóng góp khác 13 332 6349 00000 0 0 915.948 915.948 915.948915.948

Chi khác 13 332 6449 00000 0 0 3.600.000 3.600.000 3.600.0003.600.000

Tiền điện 13 332 6501 00000 0 0 5.032.879 5.032.879 5.032.8795.032.879

Tiền nước 13 332 6502 00000 0 0 455.619 455.619 455.619455.619

Văn phòng phẩm 13 332 6551 00000 0 0 2.315.000 2.315.000 2.315.0002.315.000

Vật tư văn phòng khác 13 332 6599 00000 0 0 3.637.000 3.637.000 3.637.0003.637.000

Cước phí điện thoại (không bao gồm khoán điện thoại), 13 332 6601 00000 0 0 220.856 220.856 220.856220.856



thuê bao đường điện thoại, fax

Thuê bao kênh vệ tinh, thuê bao cáp truyền hình, cước phí
Internet, thuê đường truyền mạng

13 332 6605 00000 0 0 645.003 645.003 645.003645.003

Thuê thiết bị các loại 13 332 6754 00000 0 0 2.100.000 2.100.000 2.100.0002.100.000

Thuê lao động trong nước 13 332 6757 00000 0 0 5.616.000 5.616.000 5.616.0005.616.000

Tài sản và thiết bị văn phòng 13 332 6913 00000 0 0 250.000 250.000 250.000250.000

Chi mua hàng hóa, vật tư 13 332 7001 00000 0 0 148.500 148.500 148.500148.500

Chi phí khác 13 332 6699 00000 0 0 1.520.000 1.520.000 1.520.0001.520.000

Chi các khoản phí và lệ phí 13 332 7756 00000 0 0 66.000 66.000 66.00066.000

Chi các khoản khác 13 332 7799 00000 0 0 3.120.000 3.120.000 3.120.0003.120.000

Lương theo ngạch, bậc 14 332 6001 00000 0 0 19.967.425 19.967.425 19.967.42519.967.425

Phụ cấp chức vụ 14 332 6101 00000 0 0 1.174.900 1.174.900 1.174.9001.174.900

Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc 14 332 6113 00000 0 0 124.000 124.000 124.000124.000

Bảo hiểm xã hội 14 332 6301 00000 0 0 1.896.673 1.896.673 1.896.6731.896.673

Bảo hiểm y tế 14 332 6302 00000 0 0 334.707 334.707 334.707334.707

Kinh phí công đoàn 14 332 6303 00000 0 0 223.138 223.138 223.138223.138

Bảo hiểm thất nghiệp 14 332 6304 00000 0 0 111.569 111.569 111.569111.569

Các khoản đóng góp khác 14 332 6349 00000 0 0 55.785 55.785 55.78555.785

Chi khác 12 398 6299 00000 0 0 7.000.000 7.000.000 7.000.0007.000.000

Phần KBNN ghi:

0 0 295.352.364 295.352.364 295.352.364295.352.364Cộng:

Ghi chú: KBNN chỉ ghi vào "Phần KBNN ghi" trong trường hợp có chênh lệch số liệu giữa đơn vị và KBNN và ghi cụ thể các thông tin về số liệu bị chênh lệch.

Ghi chú của KBNN:

KHO BẠC NHÀ NƯỚC ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH
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